TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Năm học: 2021 - 2022

Sơn La, tháng 09 năm 2021
I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-CĐSL ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

- Quyết định số 890/QĐ-CĐSL ngày 30/11/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSLL ban hành Quy định về công tác chuyên môn;
- Quyết định số 1045/QĐ-CĐSL ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên dạy cao đẳng sư phạm, giảng dạy bồi dưỡng, giảng dạy văn hóa phổ thông và Quy định về chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thuộc trường Cao đẳng Sơn La;
- Kế hoạch số 119/KH-CĐSL ngày 07/6/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSL về việc ban hành KH năm học 2021 - 2022;

- Kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 05/07/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2021 - 2022;

- Quyết định số 527/QĐ-CĐSL ngày 03/8/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐ Sơn La về việc kiện toàn Hội đồng GVCN;
- Quyết định số 537/QĐ-CĐSL ngày 05/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng GVCN năm học 2021 - 2022;
- Quyết định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Quyết định số 295/QĐ-CĐSL ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng trường CĐ Sơn La về việc ban hành quy chế CT HSSV;
- TTQT đánh giá công tác GVCN ban hành trong Bộ tài liệu QMS ISO của nhà trường ngày 01/7/2021;

- Kế hoạch số 192/KH-CĐSL ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022.
Khoa Văn hóa du lịch xây dựng kế hoạch, lịch trình tổ chức, quản lý các hoạt động của Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022 của khoa như sau :
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC

1. Quản lý lớp GVCN

	TT
	Lớp dự kiến được giao
	Giáo viên chủ nhiệm
	Số HSSV 

	1
	CĐ Hướng dẫn du lịch K56A
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	07

	2
	CĐ Hướng dẫn du lịch K56B
	Ngô Thu Thản
	23

	3
	CĐ Hướng dẫn du lịch K57
	Trần Thị Soi
	05

	4
	CĐ Hướng dẫn du lịch K58
	Nguyễn Trung Đạo
	15


2. Phân công phê duyệt kế hoạch cá nhân của GVCN
	TT
	Họ và tên người phê duyệt
	Phê duyệt kế hoạch của GVCN
	Lớp GVCN phụ trách
	Thời gian thu KH của GVCN
	Thời gian
 phê duyệt

	1
	Lê Quốc Công
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	CĐ Hướng dẫn DL K56A
	13/9 - 20/9/2021
	21/9 - 27/9/2021

	2
	Lê Quốc Công
	Ngô Thu Thản
	CĐ Hướng dẫn DL K56B
	13/9 - 20/9/2021
	21/9 - 27/9/2021

	3
	Nguyễn Trung Đạo
	Trần Thị Soi
	CĐ Hướng dẫn DL K57
	13/9 - 20/9/2021
	21/9 - 27/9/2021

	4
	Nguyễn Trung Đạo
	Nguyễn Trung Đạo
	CĐ Hướng dẫn DL K58
	18/10 - 25/10/2021
	26/10 - 01/11/2021


3. Các loại báo cáo phải thực hiện
	TT
	Tên báo cáo
	Mẫu báo cáo
	Thời gian hoàn thành
	Thời gian điều chỉnh

	1
	Danh sách GV tham gia công tác GVCN năm học 2021 - 2022
	Mẫu 16
	30/8/2021 - 06/9/2021
	

	2
	Kế hoạch Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022
	Mẫu 21
	06/9/2021 - 13/9/2021
	

	3
	Báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn (01 báo cáo/học kỳ)
	Mẫu 7
	Học kỳ 1:   - CĐ K56; K57: 14/9/2021 - 20/9/2021
- CĐ K58: 02/11/2021 - 08/11/2021
	

	
	
	
	Học kỳ 2:    - CĐ K56; K57: 18/1/2022 - 23/1/2022
                    - CĐ K58: 29/3/2022 - 04/4/2022
	

	4
	Tình hình hoạt động của GVCN
(GVCN lập và nộp về Hội đồng GVCN cấp khoa).
	Mẫu 02
	- Tháng:  gồm 01 báo cáo/tháng (3 ngày cuối tháng)
	

	
	
	Mẫu 03
	- Học kỳ: 01 báo cáo/học kỳ (3 ngày cuối của học kỳ)
	

	
	
	Mẫu 04
	- Năm học: 01 báo cáo/năm học (3 ngày cuối của năm học)
	

	5
	Tình hình hoạt động của GVCN 
(HĐ GVCN khoa lập và gửi cho HĐ GVCN trường).
	Mẫu 17
	- Quý IV/2021: 28/12/2021 - 03/1/2022
	

	
	
	Mẫu 18
	- Học kỳ I: 29/3/2022 - 04/4/2022
	

	
	
	Mẫu 17
	- Quý II/2022: 31/5/2022 - 06/6/2022
	

	
	
	Mẫu 19
	- Năm học: 19/7/2022 - 25/7/2022
	

	6
	Đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của GVCN năm học 2021 - 2022 (Hội đồng GVCN cấp khoa đánh giá, tổng hợp kết quả gửi Hội đồng GVCN trường)
	Mẫu 13
	05/7/2022 - 11/7/2022
	


4. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác GVCN
	TT
	Người kiểm tra
	Người được kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Thời điểm tiến hành
	Điều chỉnh

	1
	Lê Quốc Công
Nguyễn Trung Đạo
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	Kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về:

- Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/8/2021;
- Việc thực hiện theo kế hoạch.
	19/4/2022 - 30/4/2022
	

	2
	Lê Quốc Công
Nguyễn Trung Đạo
	Ngô Thu Thản
	Kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về:

- Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/8/2021;
- Việc thực hiện theo kế hoạch.
	19/4/2022 - 30/4/2022
	

	3
	Lê Quốc Công
Nguyễn Trung Đạo
	Trần Thị Soi
	Kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về:

- Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/8/2021;
- Việc thực hiện theo kế hoạch.
	19/4/2022 - 30/4/2022
	

	4
	Lê Quốc Công
Nguyễn Trung Đạo
	Nguyễn Trung Đạo
	Kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về:

- Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/8/2021;
- Việc thực hiện theo kế hoạch.
	19/4/2022 - 30/4/2022
	


5. Phân công thực hiện giải quyết yêu cầu GVCN (mỗi tuần 1 ngày)
	TT
	Người giải quyết
	Thời điểm dự kiến
	Điều chỉnh

	1
	Lê Quốc Công
	Thứ 2 hàng tuần
	

	2
	Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 6 hàng tuần
	


6. Kế hoạch đánh giá Giáo viên chủ nhiệm
	TT
	Họ và tên
	Nội dung công việc
	Thời điểm thực hiện
	Điều chỉnh

	1
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	- HSSV lớp CĐ HDDL K56A đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống;

- GVCN viết bản tự đánh giá công tác GVCN năm học gửi cho Hội đồng cấp khoa (mẫu 8)
	10/5/2022 - 16/5/2022
	

	2
	Ngô Thu Thản
	- HSSV lớp CĐ HDDL K56B đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống;

- GVCN viết bản tự đánh giá công tác GVCN năm học gửi cho Hội đồng cấp khoa (mẫu 8)
	10/5/2022 - 16/5/2022
	

	3
	Trần Thị Soi
	- HSSV lớp CĐ HDDL K57 đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống;

- GVCN viết bản tự đánh giá công tác GVCN năm học gửi cho Hội đồng cấp khoa (mẫu 8)
	10/5/2022 - 16/5/2022
	

	4
	Nguyễn Trung Đạo
	- HSSV lớp CĐ HDDL K58 đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống;

- GVCN viết bản tự đánh giá công tác GVCN năm học gửi cho Hội đồng cấp khoa (mẫu 8)
	05/7/2022 - 11/7/2022
	

	5
	Hội đồng giáo viên chủ nhiệm khoa đánh giá, tổng hợp kết quả
	- HĐ GVCN khoa chủ trì việc tổ chức lấy ý kiến của HSSV đánh giá GVCN theo tiêu chí chung do Hội đồng GVCN trường quy định (mẫu 9)

- HĐ GVCN khoa lập bảng tổng hợp kết quả đánh giá của HSSV đối với GVCN (mẫu 10)

- HĐ GVCN khoa tổ chức đánh giá mức độ HTNV của GVCN trong năm học (mẫu 11)
- HĐ GVCN khoa lập bảng tổng hợp đánh giá kết quả của GVCN (mẫu 12)

- Hội đồng GVCN khoa tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu 13); (gửi về Thường trực Hội đồng GVCN cấp trường (01 lần/năm)
	05/7/2022 - 11/7/2022
	

	6
	Hội đồng giáo viên chủ nhiệm trường họp xét công nhận kết quả
	Hội đồng giáo viên chủ nhiệm trường tổ chức họp xét công nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học đối với từng GVCN
	12/7/2022 - 18/7/2022
	


7. Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của HSSV 
	TT
	Nội dung công việc
	Thời điểm dự kiến
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	1
	GVCN tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng HSSV 
	Khối CĐ K56:

- Học kỳ I: 27/12/2021
- Học kỳ II: 30/5/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	

	
	
	Khối CĐ K57:

- Học kỳ I: 27/12/2021
- Học kỳ II: 30/5/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	

	
	
	Khối CĐ K58:

- Học kỳ I: 24/01/2022

- Học kỳ II: 13/6/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	

	2
	Hội đồng GVCN khoa tổ chức họp xem xét, đánh giá từng HSSV; ký duyệt và tổng hợp kết quả nộp về phòng CT HSSV
	Khối CĐ K56:

- Học kỳ I: 31/12/2021
- Học kỳ II: 03/6/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	

	
	
	Khối CĐ K57:

- Học kỳ I: 31/12/2022

- Học kỳ II: 03/6/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	

	
	
	Khối CĐ K58:

- Học kỳ I: 28/01/2022

- Học kỳ II: 17/6/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên;
- Biên bản họp khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mẫu 24)
- Danh sách chấm điểm rèn luyện HSSV theo học kỳ (mẫu 25)
	


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	Tháng
	Nội dung công việc
	Người chịu
 trách nhiệm
	Người 
thực hiện
	Thời điểm 
hoàn thành
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	Tháng 09/2021

	Kiện toàn Hội đồng GVCN cấp khoa
	Lê Quốc Công
	GV tham gia HĐ GVCN
	30/8/2021 - 06/9/2021
	Danh sách GVCN năm học 2021 - 2022 (mẫu 16)
	

	
	Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động GVCN của khoa năm học 2021 - 2022
	Lê Quốc Công
	- Lê Quốc Công
- Nguyễn Trung Đạo
	06/9/2021 - 13/9/2021
	Kế hoạch GVCN năm học 2021 - 2022 (mẫu 21)
	

	
	Thu kế hoạch cá nhân của GVCN lớp CĐ K56, K57
	- Lê Quốc Công
- Nguyễn Trung Đạo
	GVCN CĐ K56, K57
	13/9/2021 - 20/9/2021
	Kế hoạch cá nhân của GVCN (mẫu 15)
	

	
	Phê duyệt kế hoạch cá nhân của GVCN CĐ K56, K57,
	Lê Quốc Công
	GVCN CĐ K56, TC K57
	21/9/2021 - 27/9/2021
	Kế hoạch cá nhân của GVCN (mẫu 15)
	

	
	Thu và nộp báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ I, khối CĐ K57
	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	GVCN CĐ K56, K57
	14/9/2021 - 20/9/2021


	Báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ I, năm học 2021 - 2022 

(mẫu 7)
	

	
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 09
	PhùngThị Thúy
	Các GVCN
	28/9 - 30/9/2021
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 9 (mẫu 02)
	

	Tháng 10/2021
	Phê duyệt kế hoạch cá nhân của GVCN lớp CĐ K58
	Nguyễn Trung Đạo
	GVCN

CĐ K58
	26/10/2021 - 01/11/2021
	Kế hoạch cá nhân của GVCN (mẫu 15)
	

	
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 10
	Nguyễn Trung Đạo
	Các GVCN
	29/10 - 31/10/2021
	BC tình hình hoạt động của GVCN tháng 10 (mẫu 02)
	

	Tháng 11/2021
	Thu và nộp báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ I, khối CĐ K58
	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	01/11/2021 - 08/11/2021


	Báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ I, năm học 2021 - 2022 

(mẫu 7)
	

	
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 11
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	29/11/2021 - 30/11/2021
	BC tình hình hoạt động của GVCN tháng 11 (mẫu 02)
	

	Tháng 12/2021
	Lập và nộp báo cáo tình hình hoạt động của GVCN quý IV năm 2021 lên Hội đồng GVCN trường
	Lê Quốc Công
	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	28/12/2021 - 03/01/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN quý I (mẫu 17)
	

	
	Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I cho khối CĐ K57
	Lê Quốc Công
	HĐ GVCN khoa, GVCN khối TC K57
	- GVCN: 27/12/2021

- HĐ khoa: 30/12/2021
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Biên bản họp Hội đồng khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và danh sách điểm rèn luyện HSSV của khoa theo học kỳ 

(mẫu 22 - 23)

- Biên bản họp lớp đánh giá KQ rèn luyện của HSSV và DS điểm rèn luyện HSSV của lớp (mẫu 24 - 25)
	

	
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 12
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	31/12/2021
	Báo cáo tình hình hoạt động của giáo viên chủ nhiệm tháng 12 (mẫu 02)
	

	Tháng 01/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I cho khối CĐ K56, K57, K58
	Lê Quốc Công
	HĐ GVCN khoa, GVCN khối CĐ K56, K57, K58
	- GVCN khối CĐ K56, K57: 24/01/2022

- GVCN khối CĐ K58: 24/01/2022

- HĐ GVCN khoa: 28/01/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Biên bản họp Hội đồng khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và danh sách điểm rèn luyện HSSV của khoa theo học kỳ 

(mẫu 22 - 23)

- Biên bản họp lớp đánh giá KQ rèn luyện của HSSV và DS điểm rèn luyện HSSV của lớp (mẫu 24 - 25)
	

	
	Thu và nộp báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ II khối CĐ K57
	Lê Quốc Công
	GVCN lớp CĐ K57
	18/01/2022 - 23/01/2022


	Báo cáo tình hình đăng ký HP tự chọn học kỳ II, năm học 2021 - 2022 (mẫu 7)
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 01
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	31/01/2022
	BC tình hình hoạt động của GVCN tháng 01 (mẫu 02)
	

	Tháng 02/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 02
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	28/02/2022
	BC tình hình hoạt động của GVCN tháng 02 (mẫu 02)
	

	Tháng 03/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II cho khối CĐ K56
	Lê Quốc Công
	HĐ GVCN khoa, GVCN khối CĐ K56
	- GVCN khối CĐ K56: 22/03/2022

- HĐ GVCN khoa: 28/03/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Biên bản họp Hội đồng khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và danh sách điểm rèn luyện HSSV của khoa theo học kỳ 

(mẫu 22 - 23)

- Biên bản họp lớp đánh giá KQ rèn luyện của HSSV và DS điểm rèn luyện HSSV của lớp (mẫu 24 - 25)
	

	
	Thu và nộp báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ II khối CĐ K58
	Lê Quốc Công
	GVCN khối CĐ K58
	22/03/2022 - 28/03/2022


	Báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn học kỳ II, năm học 2021-2022 (mẫu 7)
	

	
	BC tình hình hoạt động của GVCN HKI
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	31/3/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN học kỳ I (mẫu 03)
	

	
	Lập và nộp báo cáo tình hình hoạt động của GVCN học kỳ I lên Hội đồng GVCN trường
	Lê Quốc Công

	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	29/3/2022 - 04/4/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN học kỳ I (mẫu 18)
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 03
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	31/03/2022
	BC tình hình hoạt động của GVCN tháng 02 (mẫu 02)
	

	Tháng 04/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	HĐ GVCN khoa kiểm tra, giám hoạt động của GVCN
	Lê Quốc Công

	HĐ GVCN khoa, các GVCN
	19/4/2022 - 30/4/2022
	Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/08/2021;
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 04
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	28/4/2022 - 30/4/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 4 (mẫu 02)
	

	Tháng 05/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	Đôn đốc HSSV CĐ K56, K57 đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống
	Các GVCN
	GVCN CĐ K56, K57
	10/5/2022 - 16/5/2022
	Kết quả đánh giá GVCN trên hệ thống
	

	
	HĐ GVCN trường kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐ GVCN khoa và của GVCN
	HĐ GVCN trường
	HĐ GVCN khoa, các GVCN
	03/5/2022 - 16/5/2022
	Hồ sơ theo quy định số 519/QĐ-CĐSL ngày 03/08/2021;
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của  GVCN tháng 05
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	30/5/2022 - 31/5/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 5 (mẫu 02)
	

	Tháng 06/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	HSSV CĐ K58 đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống
	Các GVCN
	GVCN CĐ K58
	28/6/2022 - 04/7/2022


	Kết quả đánh giá GVCN trên hệ thống
	

	
	Lập và nộp báo cáo tình hình hoạt động của GVCN quý II năm 2022 lên Hội đồng GVCN trường
	Lê Quốc Công
	- Lê Quốc Công
- Phùng Thị Thúy
	31/5/2022 - 06/6/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN quý II (mẫu 17)
	

	
	Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II cho khối CĐ K57, K58
	Lê Quốc Công
	HĐ GVCN khoa, GVCN khối CĐ  K57, K58
	- GVCN khối CĐ K57: 30/5/2022

- GVCN khối CĐ K58: 13/6/2022

- HĐ GVCN khoa: 03/6/2022 và 17/6/2022
	- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Biên bản họp Hội đồng khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và danh sách điểm rèn luyện HSSV của khoa (mẫu 22 - 23)
- Biên bản họp lớp đánh giá KQ rèn luyện của HSSV và DS điểm rèn luyện HSSV của lớp (mẫu 24 - 25)
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 06
	Phùng Thị Thúy
	Các GVCN
	28/6/2022 - 30/6/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN tháng 6 (mẫu 02)
	

	Tháng 07/2022
	Giải quyết yêu cầu của các lớp và của GVCN
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	- Lê Quốc Công

- Nguyễn Trung Đạo
	Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
	
	

	
	HSSV CĐ K58 đánh giá GVCN trên phần mềm hệ thống
	Các GVCN
	GVCN CĐ K58
	05/7/2022 - 11/7/2022


	Kết quả đánh giá GVCN trên hệ thống
	

	
	Hội đồng giáo viên chủ nhiệm khoa đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của GVCN năm học 2021 - 2022 nộp HĐ GVCN trường
	Lê Quốc Công

	Hội đồng GVCN khoa, GVCN,  GV liên quan.
	05/7/2022 - 11/7/2022
	- HĐ GVCN khoa tổ chức lấy ý kiến của HSSV đánh giá GVCN (mẫu 9)

- HĐ GVCN khoa lập bảng tổng hợp kết quả đánh giá của HSSV đối với GVCN (mẫu 10)

- HĐ GVCN khoa tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GVCN trong năm học (mẫu 11)

- HĐ GVCN khoa lập bảng tổng hợp đánh giá kết quả của GVCN (mẫu 12)
- Hội đồng GVCN khoa tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu 13); (gửi về Thường trực Hội đồng GVCN cấp trường 
	

	
	Thu báo cáo tình hình hoạt động của GVCN năm học 2021 - 2022
	Phùng Thị Thúy
	Phùng Thị Thúy
	28/7/2022 - 30/7/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN năm học 2021 - 2022 (mẫu 04)
	

	
	Lập và nộp báo cáo tình hình hoạt động của GVCN năm học 2021 - 2022 lên Hội đồng GVCN trường
	Lê Quốc Công
	Lê Quốc Công
	19/7/2022 - 25/7/2022
	Báo cáo tình hình hoạt động của GVCN năm học 2021 - 2022 (mẫu 19)
	


IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để công tác giáo viên chủ nhiệm của khoa Văn hóa du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong năm học 2021 - 2022.
Trên đây là kế hoạch, lịch trình tổ chức, quản lý các hoạt động của Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022 của khoa Văn hóa du lịch. Yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Ngày…… tháng……năm 2021
	Ngày 07 tháng 9 năm 2021

	TM. HỘI ĐỒNG GVCN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Khúc Năng Hoàn
	TM. HỘI ĐỒNG GVCN KHOA

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Công
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